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STT Đơn vị cần tuyển dụng Vị trí chức danh cần tuyển dụng

Số lượng 
công 

chức cần 
tuyển

Tiêu chuẩn của chức danh công chức cần tuyển dụng

Ghi chú
Trình độ giáo dục 

phổ thông Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

1 UBND phường Long Hoa

Văn phòng - thống kê 1 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: hành chính, văn 
phòng, văn thư - lưu trữ, luật, kinh tế, quản trị học, quản trị kinh doanh, khoa học xã hội và nhân văn, 
quản trị nhân sự, báo chí - tuyên truyền, thống kê, công nghệ thông tin

4 chỉ tiêuTư pháp - hộ tịch 1 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: luật

Văn hóa - xã hội 2 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: quản lý văn hóa 
thông tin, quản lý nghệ thuật, quản lý du lịch, quản lý thể dục thể thao, sư phạm, truyền thông - báo chí - 
tuyên truyền, khoa học - xã hội và nhân văn, quản trị học, lịch sử, lao động - xã hội - tiền lương, ngữ văn, 
hành chính, luật, quản trị học

2 UBND phường Hiệp Tân

Văn phòng - thống kê 2 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: hành chính, văn 
phòng, văn thư - lưu trữ, luật, kinh tế, quản trị học, quản trị kinh doanh, khoa học xã hội và nhân văn, 
quản trị nhân sự, báo chí - tuyên truyền, thống kê, công nghệ thông tin

6 chỉ tiêu

Địa chính - xây dựng - đô thị và 
môi trường hoặc Địa chính - nông 
nghiệp - xây dựng và môi trường

1 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông

Tốt nghiệp các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: địa chính, tài nguyên - môi trường, xây 
dựng, kinh tế xây dựng, kỹ thuật xây dựng, giao thông, quy hoạch - kiến trúc, đô thị, hạ tầng kỹ thuật, 
thủy lợi, nông nghiệp, khuyến nông và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, kinh tế nông - lâm, quản lý đất 
đai, nông lâm, trồng trọt, cầu đường, kỹ thuật trắc địa bản đồ, chăn nuôi, thú y, nông học, bảo vệ thực vật

Tài chính - kế toán 1 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: tài chính, kế toán, 
kiểm toán, ngân hàng, kinh tế

Tư pháp - hộ tịch 1 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: luật

Văn hóa -  xã hội 1 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: quản lý văn hóa 
thông tin, quản lý nghệ thuật, quản lý du lịch, quản lý thể dục thể thao, sư phạm, truyền thông - báo chí - 
tuyên truyền, khoa học - xã hội và nhân văn, quản trị học, lịch sử, lao động - xã hội - tiền lương, ngữ văn, 
hành chính, luật, quản trị học

3 UBND Phường Long Thành Bắc

Văn phòng - thống kê 2 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: hành chính, văn 
phòng, văn thư - lưu trữ, luật, kinh tế, quản trị học, quản trị kinh doanh, khoa học xã hội và nhân văn, 
quản trị nhân sự, báo chí - tuyên truyền, thống kê, công nghệ thông tin

5 chỉ tiêuTài chính - kế toán 1 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: tài chính, kế toán, 
kiểm toán, ngân hàng, kinh tế

Văn hóa -  xã hội 2 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: quản lý văn hóa 
thông tin, quản lý nghệ thuật, quản lý du lịch, quản lý thể dục thể thao, sư phạm, truyền thông - báo chí - 
tuyên truyền, khoa học - xã hội và nhân văn, quản trị học, lịch sử, lao động - xã hội - tiền lương, ngữ văn, 
hành chính, luật, quản trị học

4 UBND Phường Long Thành Trung

Văn phòng - thống kê 2 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: hành chính, văn 
phòng, văn thư - lưu trữ, luật, kinh tế, quản trị học, quản trị kinh doanh, khoa học xã hội và nhân văn, 
quản trị nhân sự, báo chí - tuyên truyền, thống kê, công nghệ thông tin

7 chỉ tiêu

Địa chính - xây dựng - đô thị và 
môi trường hoặc Địa chính - nông 
nghiệp - xây dựng và môi trường

1 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: địa chính, tài nguyên 
- môi trường, xây dựng, kinh tế xây dựng, kỹ thuật xây dựng, giao thông, quy hoạch - kiến trúc, đô thị, hạ 
tầng kỹ thuật, thủy lợi, nông nghiệp, khuyến nông và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, kinh tế nông - 
lâm, quản lý đất đai, nông lâm, trồng trọt, cầu đường, kỹ thuật trắc địa bản đồ, chăn nuôi, thú y, nông 
học, bảo vệ thực vật

Tài chính - kế toán 1 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: tài chính, kế toán, 
kiểm toán, ngân hàng, kinh tế

Tư pháp - hộ tịch 1 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: luật

Văn hóa -  xã hội 2 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: quản lý văn hóa 
thông tin, quản lý nghệ thuật, quản lý du lịch, quản lý thể dục thể thao, sư phạm, truyền thông - báo chí - 
tuyên truyền, khoa học - xã hội và nhân văn, quản trị học, lịch sử, lao động - xã hội - tiền lương, ngữ văn, 
hành chính, luật, quản trị học

5 UBND xã Long Thành Nam

Văn phòng - thống kê 1 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: hành chính, văn 
phòng, văn thư - lưu trữ, luật, kinh tế, quản trị học, quản trị kinh doanh, khoa học xã hội và nhân văn, 
quản trị nhân sự, báo chí - tuyên truyền, thống kê, công nghệ thông tin

3 chỉ tiêuTư pháp - hộ tịch 1 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: luật

Văn hóa -  xã hội 1 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: quản lý văn hóa 
thông tin, quản lý nghệ thuật, quản lý du lịch, quản lý thể dục thể thao, sư phạm, truyền thông - báo chí - 
tuyên truyền, khoa học - xã hội và nhân văn, quản trị học, lịch sử, lao động - xã hội - tiền lương, ngữ văn, 
hành chính, luật, quản trị học

6 UBND xã Trường Đông

Văn phòng - thống kê 1 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: hành chính, văn 
phòng, văn thư - lưu trữ, luật, kinh tế, quản trị học, quản trị kinh doanh, khoa học xã hội và nhân văn, 
quản trị nhân sự, báo chí - tuyên truyền, thống kê, công nghệ thông tin

4 chỉ tiêu

Địa chính - xây dựng - đô thị và 
môi trường hoặc Địa chính - nông 
nghiệp - xây dựng và môi trường

1 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: địa chính, tài nguyên 
- môi trường, xây dựng, kinh tế xây dựng, kỹ thuật xây dựng, giao thông, quy hoạch - kiến trúc, đô thị, hạ 
tầng kỹ thuật, thủy lợi, nông nghiệp, khuyến nông và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, kinh tế nông - 
lâm, quản lý đất đai, nông lâm, trồng trọt, cầu đường, kỹ thuật trắc địa bản đồ, chăn nuôi, thú y, nông 
học, bảo vệ thực vật

Tài chính - kế toán 1 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: tài chính, kế toán, 
kiểm toán, ngân hàng, kinh tế



6 UBND xã Trường Đông

Văn hóa -  xã hội 1 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: quản lý văn hóa 
thông tin, quản lý nghệ thuật, quản lý du lịch, quản lý thể dục thể thao, sư phạm, truyền thông - báo chí - 
tuyên truyền, khoa học - xã hội và nhân văn, quản trị học, lịch sử, lao động - xã hội - tiền lương, ngữ văn, 
hành chính, luật, quản trị học

4 chỉ tiêu

7 UBND xã Trường Tây

Văn phòng - thống kê 1 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: hành chính, văn 
phòng, văn thư - lưu trữ, luật, kinh tế, quản trị học, quản trị kinh doanh, khoa học xã hội và nhân văn, 
quản trị nhân sự, báo chí - tuyên truyền, thống kê, công nghệ thông tin

4 chỉ tiêu

Địa chính - xây dựng - đô thị và 
môi trường hoặc Địa chính - nông 
nghiệp - xây dựng và môi trường

1 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: địa chính, tài nguyên 
- môi trường, xây dựng, kinh tế xây dựng, kỹ thuật xây dựng, giao thông, quy hoạch - kiến trúc, đô thị, hạ 
tầng kỹ thuật, thủy lợi, nông nghiệp, khuyến nông và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, kinh tế nông - 
lâm, quản lý đất đai, nông lâm, trồng trọt, cầu đường, kỹ thuật trắc địa bản đồ, chăn nuôi, thú y, nông 
học, bảo vệ thực vật

Văn hóa -  xã hội 2 Tốt nghiệp trung học 
phổ thông

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: quản lý văn hóa 
thông tin, quản lý nghệ thuật, quản lý du lịch, quản lý thể dục thể thao, sư phạm, truyền thông - báo chí - 
tuyên truyền, khoa học - xã hội và nhân văn, quản trị học, lịch sử, lao động - xã hội - tiền lương, ngữ văn, 
hành chính, luật, quản trị học

Tổng cộng 33










